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	Dự thảo lần 1


THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với               các doanh nghiệp có giao dịch liên kết






Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;


Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; 


Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh, xác định giá giao dịch liên kết; phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nội dung thông tin kê khai, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 20/2017/NĐ-CP).
Điều 2. Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

1. Bản chất giao dịch được đối chiếu giữa hợp đồng hoặc văn bản, thỏa thuận giao dịch của các bên liên kết với thực tiễn thực hiện của các bên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được áp dụng như sau:


a) Thu thập thông tin, xác định bản chất các giao dịch liên kết, quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, chức năng của người nộp thuế trên cơ sở rà soát, thực hiện phân tích hợp đồng, thoả thuận, văn bản của người nộp thuế với các bên liên kết, so sánh thực tiễn thực hiện của các bên liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh với các thoả thuận, hợp đồng đã ký trên cơ sở nguyên tắc ứng xử kinh doanh giữa các bên độc lập. Các yếu tố so sánh, rà soát theo quy định tại khoản 3 Điều này. 


b) Căn cứ đối chiếu các thoả thuận kinh tế, thương mại, tài chính trong các giao dịch liên kết của người nộp thuế là dữ liệu, thực tế thực hiện giao dịch giữa các bên liên kết để so sánh với các quyết định kinh doanh sẽ được các bên độc lập thực hiện trong điều kiện tương đồng. Nguyên tắc đối chiếu áp dụng trong phân tích so sánh coi trọng bản chất và thực tiễn kinh doanh, rủi ro gánh chịu của các bên liên kết hơn là các thỏa thuận được dàn xếp bằng văn bản. 


Hợp đồng, thoả thuận kinh doanh giữa các bên liên kết được rà soát đảm bảo các điều khoản hợp đồng, quy định, thỏa thuận, giao ước đã ký kết phản ánh quyền lợi và trách nhiệm của các bên ký kết; các bên ràng buộc nghĩa vụ và quyền lợi thông qua các điều khoản của hợp đồng và các điều khoản hợp đồng sẽ được thoả thuận lại để sửa đổi các điều khoản quy định quyền lợi, nghĩa vụ phù hợp với lợi ích theo thực tế thực hiện của tất cả các bên tham gia ký kết hợp đồng.

c) Áp dụng các nguyên tắc giao dịch độc lập, bản chất quyết định hình thức để xác định lại giao dịch liên kết và thực tiễn rủi ro kinh doanh mà các bên phải gánh chịu hoặc không công nhận các giao dịch không phù hợp bản chất thương mại, kinh tế, tài chính được tiến hành giữa các bên độc lập.



2. Khoảng giá trị giao dịch độc lập và giá trị được lựa chọn làm cơ sở so sánh, điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c và điểm đ, khoản 2 Điều 6 áp dụng như sau: 

a) Trường hợp tìm kiếm được các đối tượng so sánh độc lập có mức độ so sánh tin cậy tương đương nhau, không có khác biệt hoặc có khác biệt nhưng có đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ tất cả các khác biệt trọng yếu, giá trị được lựa chọn là giá trị phù hợp nhất trong khoảng giá trị giao dịch độc lập phản ánh mức độ tương đồng cao nhất giữa giao dịch liên kết và giao dịch độc lập để thực hiện điều chỉnh tương ứng mức giá không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. 


b) Trường hợp các đối tượng so sánh độc lập tìm kiếm được có mức độ so sánh tin cậy không tương đương nhau, chỉ có thông tin dữ liệu làm cơ sở để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu, phương pháp xác suất thống kê được sử dụng để xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn làm căn cứ thực hiện điều chỉnh tương ứng tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. 


c) Phương pháp xác suất thống kê tứ phân vị có công thức tính khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn cho các dữ liệu quan sát của mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập như sau:

- Giá trị thứ nhất = 25 x (n+1)/100

- Giá trị giữa = 50 x (n+1)/100



- Giá trị thứ ba = 75 x (n+1)/100


Trong đó, (n) là tập hợp các giá trị quan sát của hàm tứ phân vị. Khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là từ giá trị thứ nhất đến giá trị thứ ba; giá trị giữa là giá trị trung vị của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn. 


Trường hợp mức giá bán, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế thấp hơn giá trị trung vị hoặc mức giá mua của người nộp thuế cao hơn giá trị trung vị thì điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo giá trị trung vị.


Trường hợp mức giá bán, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế cao hơn giá trị trung vị hoặc mức giá mua của người nộp thuế thấp hơn giá trị trung vị thì không thực hiện điều chỉnh. 



3. Phân tích so sánh áp dụng phương pháp đối chiếu, rà soát điều chỉnh khác biệt trọng yếu đối với các yếu tố so sánh để lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP như sau:


a) Phân tích các điều khoản hợp đồng khi thực hiện giao dịch chủ yếu bao gồm: Khối lượng, điều kiện giao dịch hoặc phân phối sản phẩm; thời hạn, điều kiện và phương thức thanh toán; điều kiện bảo hành, thay thế, nâng cấp, chỉnh sửa hoặc hiệu chỉnh sản phẩm; điều kiện về đặc quyền kinh doanh, phân phối sản phẩm; các điều kiện có ảnh hưởng kinh tế khác như dịch vụ hỗ trợ, tư vấn kiểm tra chất lượng, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ quảng cáo, khuyến mại.


Trường hợp các điều khoản hợp đồng, thoả thuận không phản ánh đầy đủ thực tiễn thực hiện giữa các bên liên kết, phân tích so sánh được thực hiện trên cơ sở rà soát các sự kiện thực tế hoặc các dữ liệu tài chính để xác định đặc điểm, bản chất kinh tế và các rủi ro kinh doanh thực tiễn của các bên.


Trường hợp một số thoả thuận như hỗ trợ kỹ thuật, hợp lực tập đoàn, chia sẻ bí quyết kinh doanh hoặc sử dụng nhân sự biệt phái, kiêm nhiệm không được người nộp thuế ghi nhận doanh thu, chi phí, phân tích so sánh được tiến hành để xác định lại giao dịch, giá trị giao dịch và thu nhập tạo ra từ các thoả thuận này và đóng góp của từng bên liên kết để xác định tỷ lệ phân bổ lợi nhuận phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.


b) Phân tích các chức năng hoạt động do mỗi bên của hợp đồng thực hiện và tài sản, rủi ro sản xuất kinh doanh trong mối quan hệ với các chi phí cơ hội, điều kiện kinh tế, điều kiện ngành và lĩnh vực hoạt động của người nộp thuế, từ đó xác định các yếu tố phản ánh khả năng sinh lời từ các hoạt động và thực tiễn kinh doanh mà doanh nghiệp đã thực hiện gắn với chức năng và việc sử dụng các tài sản, vốn và chi phí có liên quan.



Kết quả phân tích chức năng phản ánh các chức năng chính trong mối quan hệ giữa việc sử dụng các loại tài sản, vốn, chi phí cơ hội cũng như rủi ro gắn với việc đầu tư tài sản, vốn và chi phí đó với khả năng thu lợi nhuận mà doanh nghiệp thực hiện có liên quan đến giao dịch kinh doanh, bao gồm:

- Các chức năng chính của doanh nghiệp được phân tích trong chuỗi giá trị của ngành, chủ yếu bao gồm: Nghiên cứu, phát triển gồm thực hiện dịch vụ nghiên cứu phát triển theo hợp đồng, tự chủ nghiên cứu phát triển, phát triển công nghệ kỹ thuật và thiết kế sản phẩm; sản xuất gồm sản xuất tự chủ, sản xuất cấp phép, sản xuất theo hợp đồng, gia công, lắp ráp, cài đặt thiết bị; mua bán, quản lý nguyên vật liệu và các hoạt động mua bán khác; cung cấp dịch vụ vận chuyển, kho bãi và hàng tồn kho; marketing, quảng cáo, quảng bá và phân phối gồm phân phối tự chủ, phân phối rủi ro hạn chế, đại lý hoa hồng, phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ; nghiên cứu thông tin thị trường; cung cấp dịch vụ như pháp lý, kế toán tài chính, tín dụng thu nợ, đào tạo và quản lý nhân sự hoặc chức năng khác trong chuỗi giá trị ngành.

- Các tài sản chủ yếu gồm tài sản vô hình như bí quyết kỹ thuật, bí quyết kinh doanh, công thức bí mật, thương hiệu, bằng sáng chế, các tài sản vô hình marketing; tài sản hữu hình như nhà xưởng, thiết bị; các tài sản tài chính và các quyền lợi, lợi ích kinh tế từ các tài sản này trong quá trình khai thác, sử dụng và chuyển nhượng tài sản.

- Các rủi ro kinh doanh chủ yếu gồm rủi ro mang tính chiến lược hoặc thị trường; rủi ro về cơ sở hạ tầng hay rủi ro hoạt động như rủi ro hàng tồn kho; rủi ro tài chính như rủi ro tín dụng và nợ xấu, rủi ro tỷ giá hối đoái; rủi ro giao dịch như các yếu tố giá và điều khoản thanh toán trong giao dịch thương mại; rủi ro sản phẩm từ thiết kế phát triển, sản xuất đến quản lý chất lượng và dịch vụ sau bán hàng; rủi ro kinh doanh từ các khoản đầu tư vốn và số lượng khách hàng; các rủi ro do thực hiện các chiến lược kinh doanh như thâm nhập, mở rộng hoặc duy trì thị trường và các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, thảm họa.

Phân tích rủi ro của người nộp thuế trong toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn nhằm xác định các rủi ro trọng yếu đối với toàn bộ chuỗi giá trị ngành, khả năng kiểm soát rủi ro gồm việc đưa ra quyết định quản lý rủi ro và xử lý khi thực tế xảy ra các rủi ro này. Phân tích rủi ro nhằm xác định tác động của các rủi ro kinh doanh đến việc xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết, gồm: Xác định các rủi ro chính về kinh tế; xác định mức độ phân bổ, dàn xếp rủi ro tại các hợp đồng, văn bản pháp lý của người nộp thuế; phân tích chức năng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trên hợp đồng hoặc văn bản pháp lý; kiểm tra, rà soát thực tiễn thực hiện và gánh chịu, phân bổ rủi ro của người nộp thuế trên thực tế; trường hợp có khác biệt về phân bổ rủi ro tại các hợp đồng, văn bản pháp lý khác với thực tiễn thực hiện, thực hiện phân bổ lại rủi ro của người nộp thuế; và xác định lại mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế căn cứ kết quả phân tích xác định và phân bổ lại rủi ro. 


c) Đặc điểm của tài sản, hàng hoá, dịch vụ chuyển nhượng (viết tắt là sản phẩm), bao gồm các đặc tính có ảnh hưởng đến giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản, gồm: đặc tính hàng hóa hữu hình như đặc tính vật lý, chủng loại sản phẩm, chất lượng, nhãn hiệu thương mại của sản phẩm, độ tin cậy, tính sẵn có và sản lượng cung cấp; đặc tính dịch vụ: tính chất, bản chất, mức độ phức tạp, chuyên môn và phạm vi dịch vụ; đặc tính tài sản vô hình như hình thức chuyển giao, loại hình tài sản, hình thức sở hữu, thời hạn, mức độ bảo vệ, thời gian chuyển giao, các quyền được chuyển giao và các lợi ích có thể thu được từ việc sử dụng tài sản vô hình. 

Phân tích đặc điểm của tài sản vô hình căn cứ vào toàn bộ quá trình phát triển, thúc đẩy, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình giữa các bên liên kết và khả năng phân bổ lợi nhuận cho các bên liên quan không chỉ căn cứ vào quyền sở hữu pháp lý mà toàn bộ các hoạt động kiểm soát rủi ro và năng lực tài chính để quản lý rủi ro theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này. Đặc điểm của tài sản vô hình chủ yếu bao gồm: Tính độc quyền; phạm vi và thời hạn bảo hộ pháp lý; phạm vi địa lý của giấp phép, giấy chứng nhận dành quyền cho tài sản vô hình; vòng đời của tài sản; giai đoạn phát triển; quyền về tăng cường giá trị, sửa đổi và cập nhật đối với tài sản vô hình; mức lợi nhuận dự kiến của tài sản vô hình.


Phân tích so sánh, xác định giá đối với tài sản vô hình gồm: Xác định tài sản vô hình sử dụng hoặc chuyển nhượng trong giao dịch và những rủi ro cụ thể, trọng yếu về kinh tế liên quan đến phát triển, tăng cường, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình; xác định thỏa thuận tại hợp đồng như quyền sở hữu pháp lý đối với tài sản vô hình, các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận pháp lý, đăng ký, thỏa thuận về giấy phép và các hợp đồng liên quan, các rủi ro kèm theo; xác định bên thực hiện chức năng khai thác, sử dụng tài sản, quản lý rủi ro liên quan đến phát triển, tăng cường, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình; xác định các điều khoản thỏa thuận theo hợp đồng và thực tiễn thực hiện của các bên; xác định giao dịch liên kết thực tế liên quan đến phát triển, tăng cường, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình khi xem xét sở hữu pháp lý của tài sản vô hình và các mối quan hệ, các quyền theo hợp đồng có liên quan, quá trình thực hiện của các bên; và xác định giá của giao dịch phù hợp với đóng góp của mỗi bên chức năng thực hiện, tài sản sử dụng và rủi ro giả định. 


d) Điều kiện kinh tế của giao dịch và điều kiện của thị trường mà các bên hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các yếu tố về điều kiện kinh tế trên thị trường tại thời điểm diễn ra giao dịch ảnh hưởng đến giá của sản phẩm. 


Điều kiện kinh tế khi diễn ra giao dịch chủ yếu bao gồm: Quy mô và vị trí địa lý của thị trường sản xuất tiêu thụ sản phẩm, cấp độ thị trường như giao dịch thuộc hoạt động bán buôn, bán lẻ thông thường, phân phối độc quyền; mức độ cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và vị trí cạnh tranh tương ứng của người bán và người mua; khả năng sẵn có của hàng hoá thay thế; mức độ cung cầu trên thị trường nói chung và từng khu vực cụ thể; sức mua người tiêu dùng; các yếu tố kinh tế tác động đến chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh tại nơi diễn ra giao dịch như chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi tài chính; chính sách điều tiết thị trường của Nhà nước; chi phí sản xuất, chi phí đất đai, lao động, vốn; chu kỳ kinh doanh và các yếu tố có tác động tích cực đến mức giá hoặc tỷ suất lợi nhuận hoặc mức phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế như các đặc điểm về vị trí, lợi thế và việc tiết kiệm được chi phí dựa trên các yếu tố địa lý, thị trường của địa phương, lực lượng lao động và việc tập trung các chức năng hợp lực và chuyên môn hóa căn cứ đóng góp của tất cả các bên liên kết tham gia tạo lập giá trị.


Trường hợp người nộp thuế và các đối tượng so sánh không cư trú cùng thị trường địa lý, phân tích điều kiện kinh tế bao gồm phân tích mức độ tương đồng của các thị trường nơi người nộp thuế và các đối tượng so sánh cư trú đối với các lợi thế so sánh, đặc lợi về vị trí tác động đến các yêu tố cạnh tranh như chi phí lao động, chất lượng lao động, chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển, tiền thuê đất, chi phí đào tạo, trợ cấp, ưu đãi về chính sách tài chính, thuế, chi phí cơ sở hạ tầng, mức độ tăng trưởng của thị trường và các đặc điểm lợi thế của thị trường như số lượng dân số, khách hàng với khả năng chi tiêu tăng trưởng tốt và các đặc điểm lợi thế so sánh khác.


đ) Phân tích so sánh loại trừ các khác biệt trọng yếu căn cứ các tiêu chí định lượng và định tính để tìm kiếm, lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập tương đồng nhất với người nộp thuế. Các tiêu chí định lượng gồm các chỉ tiêu tài chính như quy mô doanh thu, tài sản, vốn lưu động, hàng tồn kho, tỷ trọng xuất khẩu, các chỉ tiêu về tài sản vô hình như giá trị tài sản vô hình, chi phí nghiên cứu phát triển và các khác biệt định lượng cụ thể khác của người nộp thuế được xác định trên cơ sở phân tích các yếu tố so sánh quy định tại Khoản 2 Điều này. 


Các khác biệt định tính, định lượng được phân tích, chứng minh có mối liên quan và tác động gây ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế trong giai đoạn, chu kỳ kinh doanh phù hợp bản chất kinh tế, thương mại của ngành và chức năng hoạt động của người nộp thuế. Trường hợp giá giao dịch liên kết của người nộp thuế không thuộc khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn, người nộp thuế không được sử dụng các tiêu chí này để không điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận về trung vị của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn đã lựa chọn. 

4. Quy trình phân tích so sánh bao gồm các bước theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP áp dụng như sau:

a) Xác định bản chất của giao dịch liên kết, gồm: thu thập thông tin của người nộp thuế để xác minh thực tiễn của giao dịch liên kết và lựa chọn bên liên kết cần kiểm tra, xác minh phương pháp xác định giá theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.  


b) Thực hiện tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập, cụ thể:

b1) Xác định phạm vi, nội dung và yếu tố so sánh, gồm: Thời gian so sánh; thông tin phân tích về người nộp thuế đối với các yếu tố so sánh về đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng, phân tích ngành, thị trường, điều kiện kinh tế và hoàn cảnh hoạt động kinh doanh, giao dịch hàng hóa, dịch vụ và tài sản của bên liên kết cần xác định giá giao dịch liên kết. Căn cứ thông tin thu thập và phân tích các yếu tố so sánh để đối chiếu với các trường hợp áp dụng phương pháp xác định giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

b2) Tìm kiếm đối tượng so sánh, gồm: Xác định nguồn số liệu và cơ sở dữ liệu để tìm kiếm đối tượng so sánh, gồm: Ưu tiên rà soát các đối tượng so sánh độc lập nội bộ trên cơ sở xác minh độ tin cậy và tính độc lập của các đối tượng này đảm bảo không phải là các giao dịch dàn xếp không theo nguyên tắc giao dịch độc lập; tiến hành xây dựng các tiêu chí tìm kiếm và xác định các nguồn cơ sở dữ liệu tin cậy có thể sử dụng theo quy định. Trên cơ sở các thông tin đã phân tích, lựa chọn phương pháp xác định giá phù hợp với bản chất hoạt động kinh doanh, thương mại, tài chính, rủi ro của bên liên kết cần xác minh phương pháp xác định giá và rà soát tính sẵn có đối với dữ liệu của đối tượng so sánh độc lập.

b3) Phân tích mức độ tương đồng và tin cậy của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn trên cơ sở rà soát, sàng lọc các tiêu chí định tính và định lượng; phân tích thông tin kinh tế, ngành và số liệu tài chính của các đối tượng được chọn để xác minh mức độ tương đồng; xác định khác biệt trọng yếu (nếu có) và điều chỉnh khác biệt trọng yếu. Trên cơ sở kết quả lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập tương đồng, sử dụng dữ liệu, số liệu tài chính của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn để xác định biên độ giao dịch độc lập áp dụng, điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận với bên liên kết theo khoảng giá trị giao dịch độc lập đã được xác định. 

c) Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận từ kết quả phân tích so sánh để xác định giá trị giữa là trung vị của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn làm căn cứ điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận tương ứng của người nộp thuế. Các trường hợp không điều chỉnh là hành vi vi phạm quy định về xác định giá giao dịch liên kết và thuộc đối tượng áp dụng ấn định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật. 


Điều 3. Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
        1. Các trường hợp áp dụng, nguyên tắc áp dụng và phương pháp xác định của phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP áp dụng như sau:

a) Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập được áp dụng trong các trường hợp: người nộp thuế mua, bán sản phẩm giao dịch phổ biến trên thị trường, có giá được niêm yết công khai trên các sàn giao dịch hàng hoá, dịch vụ trong nước và quốc tế hoặc các giao dịch xác định mức phí bản quyền, mức lãi suất cho vay và đi vay trong điều kiện tương đồng; người nộp thuế thực hiện đồng thời cả giao dịch liên kết và giao dịch độc lập với các sản phẩm không có khác biệt trọng yếu về đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng hoặc một trong các bên liên kết tham gia giao dịch có thực hiện các giao dịch tương tự với bên độc lập.
        b) Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập được áp dụng trên nguyên tắc:
        - Không có khác biệt về đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng khi so sánh giữa giao dịch độc lập và giao dịch liên kết gây ảnh hưởng trọng yếu đến giá sản phẩm; 
        - Trường hợp có các khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến giá sản phẩm có thể xác định các khác biệt, tính toánvà điều chỉnh các khác biệt trọng yếu này. Các khác biệt trọng yếu chủ yếu bao gồm: đặc tính vật chất, chất lượng sản phẩm; thương hiệu, nhãn hiệu thương mại của sản phẩm các điều khoản giao hàng; quy mô, khối lượng giao dịch và chính sách giảm giá bán liên quan; thời hạn chuyển giao, thời hạn thanh toán đ các điều khoản hợp đồng khác; rủi ro gánh chịu như rủi ro công nợ, tín dụng. Các yếu tố khác tác động đến giá sản phẩm như: ảnh hưởng do khác biệt địa lý như chỉ số lạm phát, mức độ cạnh tranh của các thị trường tiêu thụ và chính sách liên quan của Chính phủ.

       c) Phương pháp xác định: 

        Giá sản phẩm trong giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giá sản phẩm trong giao dịch độc lập tương đồng hoặc giá trị phù hợp nhất trong các giá trị của khoảng giá trị giao dịch độc lập của các đối tượng so sánh độc lập tương đồng được lựa chọn.


Giá sản phẩm trong giao dịch độc lập được lựa chọn để điều chỉnh giá sản phẩm trong giao dịch liên kết, từ đó xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.

Các trường hợp không điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo quy định nêu trên là hành vi vi phạm quy định về xác định giá giao dịch liên kết và thuộc đối tượng áp dụng ấn định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.

       d) Giá giao dịch liên kết sau khi so sánh với giá giao dịch độc lập được điều chỉnh để xác định giá tính thuế trong kê khai, xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế.

       2. Các trường hợp áp dụng, nguyên tắc áp dụng và phương pháp xác định của phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP áp dụng như sau:
       a) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu (phương pháp giá bán lại) áp dụng trong trường hợp người nộp thuế thực hiện chức năng bán hàng, phân phối lại cho các khách hàng độc lập các sản phẩm mua từ bên liên kết là nhà sản xuất tự chủ thực hiện toàn bộ các chức năng từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất, nghiên cứu thị trường, marketing, quảng cáo sản phẩm. Phương pháp giá bán lại không áp dụng cho người nộp thuế là nhà phân phối sở hữu các tài sản vô hình có giá trị của tập đoàn đối với thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá và tài sản vô hình thương mại, marketing, quảng bá, quảng cáo sản phẩm. Khi thực hiện bán lại sản phẩm cho khách hàng độc lập, người nộp thuế không thực hiện gia công, chế biến, lắp ráp thay đổi tính chất, đặc điểm sản phẩm, gắn nhãn hiệu thương mại để làm gia tăng giá trị sản phẩm.

- Phương pháp giá bán lại áp dụng nguyên tắc không có khác biệt gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp của người nộp thuế. Trường hợp xác định được khác biệt trọng yếu, phải điều chỉnh loại trừ các khác biệt trọng yếu này. Các khác biệt trọng yếu chủ yếu bao gồm chi phí phản ánh chức năng của người nộp thuế như đại lý bán hàng, nhà phân phối độc quyền hoặc nhà phân phối thực hiện marketing; mức độ tăng trưởng phát triển của thị trường tiêu thụ sản phẩm; chức năng của người nộp thuế trong chuỗi cung ứng như bán lẻ, bán buôn và phương pháp hạch toán kế toán của các bên. 

- Phương pháp giá bán lại sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra (hoặc trên doanh thu thuần) của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn để điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận này của người nộp thuế, từ đó, điều chỉnh lại giá vốn mua hàng từ bên liên kết đảm bảo nguyên tắc giao dịch độc lập. 

Trường hợp người nộp thuế có chức năng là đại lý bán hàng không có quyền sở hữu sản phẩm và được hưởng phí hoa hồng đại lý theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán của sản phẩm thì tỷ lệ phí hoa hồng của các bên độc lập được xác định là tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần để điều chỉnh cho bên liên kết.
      Trong trường hợp này, cần xác định khác biệt về chuẩn mực kế toán là khác biệt trọng yếu cần điều chỉnh. Vì vậy, cần thiết phân loại lại bút toán kế toán để đảm bảo ghi sổ thống nhất đối với các khoản mục xác định giá vốn hàng bán. 


- Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra (hoặc trên doanh thu thuần) được lựa chọn và điều chỉnh để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này. 
Các trường hợp không điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn nêu trên là hành vi vi phạm quy định về xác định giá giao dịch liên kết và thuộc đối tượng áp dụng ấn định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật. 

       b) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi) áp dụng trong trường hợp người nộp thuế thực hiện chức năng sản xuất theo hợp đồng với bên liên kết, gia công, lắp ráp, chế tạo, chế biến sản phẩm, cài đặt thiết bị hoặc cung cấp dịch vụ cho bên liên kết; người nộp thuế không sở hữu tài sản vô hình và gánh chịu ít rủi ro kinh doanh, bán hàng cho bên liên kết là công ty phân phối thực hiện các chức năng đa dạng như phân phối, marketing, bán hàng, nghiên cứu thị trường, chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và có sở hữu tài sản vô hình thương mại, marketing. Phương pháp giá vốn cộng lãi không áp dụng cho người nộp thuế là doanh nghiệp sản xuất tự chủ, thực hiện các chức năng nghiên cứu phát triển đến thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, chiến lược thị trường và bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng. 

- Phương pháp giá vốn cộng lãi áp dụng nguyên tắc không có khác biệt gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp của người nộp thuế. Trường hợp có khác biệt trọng yếu, phải điều chỉnh loại trừ các khác biệt trọng yếu này. Các khác biệt trọng yếu chủ yếu bao gồm các chi phí phản ánh chức năng hoạt động của doanh nghiệp như sản xuất theo hợp đồng chỉ định từ công ty mẹ hoặc cung cấp dịch vụ nội bộ tập đoàn; các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng như thời hạn chuyển giao sản phẩm, chi phí giám sát chất lượng, lưu kho, lưu bãi, điều kiện thanh toán và phương pháp hạch toán kế toán bao gồm các yếu tố cấu thành trong giá vốn (hoặc giá thành) của người nộp thuế và các đối tượng so sánh độc lập. 

       - Phương pháp giá vốn cộng lãi sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn hàng bán của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn để điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận này của người nộp thuế, từ đó, điều chỉnh lại giá bán (hoặc doanh thu thuần) của tài sản, hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho bên liên kết đảm bảo nguyên tắc giao dịch độc lập. 

       - Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn được lựa chọn và điều chỉnh để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này. 

 Các trường hợp không điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn nêu trên là hành vi vi phạm quy định về xác định giá giao dịch liên kết và thuộc đối tượng áp dụng ấn định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật. 
       c) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần áp dụng trong trường hợp người nộp thuế không có thông tin để áp dụng phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều này; không có dữ liệu và thông tin về việc ghi sổ kế toán của các đối tượng so sánh độc lập hoặc không tìm được các đối tượng so sánh có chức năng và sản phẩm tương đồng nên không đủ cơ sở sử dụng các phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này; người nộp thuế thực hiện các chức năng phân phối hoặc sản xuất không sở hữu tài sản vô hình hoặc tham gia phát triển, thúc đẩy, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình khó xác định giá theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

       - Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần áp dụng nguyên tắc không có khác biệt trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận thuần của người nộp thuế. Trường hợp có khác biệt trọng yếu, phải điều chỉnh loại trừ các khác biệt trọng yếu này. Các khác biệt trọng yếu chủ yếu gồm khác biệt về chức năng, tài sản, rủi ro và điều kiện kinh tế của người nộp thuế và các đối tượng so sánh độc lập. Các khác biệt khác gồm khác biệt về điều kiện hợp đồng và đặc tính sản phẩm. 

       - Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần sử dụng các tỷ suất lợi nhuận thuần được xác định theo quy định của chính sách thuế và chế độ kế toán, bao gồm các tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần trên tổng chi phí hoặc trên tổng tài sản cố định phù hợp với bản chất hoạt động kinh doanh của người nộp thuế. Các tỷ suất này được xác định trên cơ sở số liệu về doanh thu, chi phí, tài sản không do các bên liên kết kiểm soát hoặc các giao dịch với bên liên kết cấu thành doanh thu, chi phí của người nộp thuế đã được hạch toán theo nguyên tắc giao dịch độc lập. 

       Trường hợp các chỉ tiêu tài chính tại bảng cân đối kế toán được sử dụng để phân tích so sánh, xác định tỷ suất lợi nhuận thuần, giá trị sử dụng là giá trị trung bình cộng của số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của chỉ tiêu tài sản cố định trên báo cáo tài chính của người nộp thuế và các đối tượng so sánh độc lập. 

       - Tỷ suất lợi nhuận thuần được lựa chọn và điều chỉnh để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này. 

Các trường hợp không điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn nêu trên là hành vi vi phạm quy định về xác định giá giao dịch liên kết và thuộc đối tượng áp dụng ấn định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.

       3. Các trường hợp áp dụng, nguyên tắc áp dụng và phương pháp xác định của phương pháp phân bổ lợi nhuận theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP áp dụng như sau:

       a) Phương pháp phân bổ lợi nhuận áp dụng trong trường hợp người nộp thuế tham gia tạo lập giá trị, thu nhập trong chuỗi giá trị của tập đoàn đối với các giao dịch độc quyền, giao dịch tài chính liên thị trường, giao dịch kinh tế số và các hoạt động trong quá trình phát triển, thúc đẩy, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình, khai thác giá trị hợp lực của tập đoàn.

        b) Phương pháp phân bổ lợi nhuận áp dụng trên nguyên tắc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết phải tuân thủ nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc lập phù hợp bản chất thương mại, kinh tế, tài chính. Phương pháp này được sử dụng khi xác định được giá trị, quy mô, hoàn cảnh của giao dịch liên kết hoặc chuỗi giá trị mà người nộp thuế và các bên liên kết tham gia và các rủi ro kèm theo; xác định được tổng thu nhập, lợi nhuận thực tế và lợi nhuận tiềm năng của giao dịch này và các yếu tố đóng góp, tạo lập giá trị trên cơ sở kiểm tra, xác minh số liệu tài chính và các bên liên kết áp dụng cùng phương pháp hạch toán kế toán trong toàn bộ thời gian phân bổ lợi nhuận.

       - Lợi nhuận phân bổ bao gồm lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận phụ trội:
       Lợi nhuận cơ bản được phân bổ tương ứng căn cứ chức năng thực hiện, tài sản sử dụng và rủi ro kinh doanh thực tế của người nộp thuế. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận cơ bản được xác định theo phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận theo quy định tại khoản 2 Điều này. Lợi nhuận cơ bản không bao gồm giá trị phụ trội tạo ra từ giao dịch độc quyền, giao dịch tài chính liên thị trường, giao dịch kinh tế số hoặc giá trị hợp lực tập đoàn.

       Lợi nhuận phụ trội được xác định là lợi nhuận còn lại sau khi trừ lợi nhuận cơ bản đã phân bổ. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận phụ trội được xác định tương ứng với các yếu tố đóng góp tạo lập giá trị, thu nhập của các bên trong giao dịch liên kết, bao gồm một số yếu tố phân bổ như doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của các bên liên kết tham gia giao dịch.   

        - Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu để phân bổ riêng lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận phụ trội thực hiện phân bổ chung tổng lợi nhuận tương ứng với mức độ đóng góp của các bên liên kết căn cứ chức năng thực hiện, tài sản sử dụng và rủi ro kinh doanh thực tế của người nộp thuế trên tổng chi phí và toàn bộ các rủi ro thực tế để tạo ra lợi nhuận của tập đoàn. Một số yếu tố phân bổ gồm doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của các bên liên kết tham gia giao dịch.  

Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp thuế là căn cứ xác định thu nhập chịu thuế và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nhưng không làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế.


Điều 4. Kê khai thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
1. Người nộp thuế thực hiện kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN. Mẫu số 01 được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho mẫu 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

2. Người nộp thuế lập và lưu giữ bộ Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế, bao gồm:

a) Hồ sơ quốc gia là các thông tin chi tiết của người nộp thuế, các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế, phân tích so sánh, lựa chọn, áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập và các nội dung chi tiết theo quy định tại Mẫu số 02 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia.

b) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về kế hoạch kinh doanh, phát triển của tập đoàn gồm cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị và các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, tài sản vô hình và các hoạt động tài chính liên kết trong nội bộ tập đoàn, mô hình tài chính và chính sách thuế hiện hành, bao gồm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế áp dụng của các pháp nhân thuộc tập đoàn và các nội dung chi tiết tại Mẫu số 03 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu. Thông tin tại Hồ sơ toàn cầu được xác định là trọng yếu nếu loại bỏ thông tin đó gây ảnh hưởng đến phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tương đồng của người nộp thuế.
Các thông tin quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này được người nộp thuế lập và đánh dấu vào các dòng tương ứng tại Mẫu số 02 và 03 kèm theo toàn bộ thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

c) Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia được kê khai tại Mẫu số 04 Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung kê khai tại Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia là số liệu, thông tin tổng hợp về thuế liên quan đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn được sử dụng trong công tác quản lý rủi ro của Cơ quan thuế.
Điều 5. Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
1. Người nộp thuế được lựa chọn miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:

a) Người nộp thuế phát sinh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ với các bên liên kết dưới 200 tỷ đồng trong kỳ tính thuế; và
b) Người nộp thuế không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình; không sở hữu, thực hiện hoặc tham gia thực hiện, chia sẻ chi phí đối với tài sản vô hình và  các quyền, lợi ích liên quan trong toàn bộ chuỗi phát triển, thúc đẩy, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình; và
c) Người nộp thuế thực hiện chức năng đơn giản đối với các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: là các hoạt động kinh doanh mua bán sản phẩm tại khâu phân phối như bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại bán hàng cho các sản phẩm của bên liên kết.

- Sản xuất: là các hoạt động tạo ra sản phẩm theo hợp đồng sản xuất, đơn đặt hàng của các bên liên kết. 

- Gia công: là các hoạt động thuộc khâu sản xuất, nhận nguyên vật liệu từ bên liên kết để thực hiện gia công sản phẩm theo quy định tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

2. Tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu được xác định trong kỳ tính thuế theo quy định của chính sách thuế và chế độ kế toán là tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần. Doanh thu thuần là chênh lệch của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ của người nộp thuế. 

3. Trường hợp người nộp thuế tham gia thực hiện hơn một chức năng đơn giản theo quy định tại khoản 1 Điều này, người nộp thuế theo dõi hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng chức năng để áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Trường hợp người nộp thuế không theo dõi hạch toán riêng được từng chức năng, lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu của lĩnh vực cao nhất theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2017. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch nước; 
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; 
- Viện Kiểm sát NDTC; Toà án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, TTr).
	BỘ TRƯỞNG



Đinh Tiến Dũng



PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN MẪU SỐ 01 THÔNG TIN QUAN HỆ LIÊN KẾT 

VÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

A. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.
B. Thông tin chung của người nộp thuế: Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.
C. Mục I. Thông tin về các bên liên kết:
Cột (2): Ghi đầy đủ tên của từng bên liên kết:

- Trường hợp bên liên kết tại Việt Nam là tổ chức thì ghi theo thông tin tại giấy phép đăng ký doanh nghiệp; là cá nhân thì ghi theo thông tin tại chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.
- Trường hợp bên liên kết là tổ chức, cá nhân ngoài Việt Nam thì ghi theo thông tin tại văn bản xác định quan hệ liên kết như giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, thỏa thuận giao dịch của người nộp thuế với bên liên kết.

Cột (3): Ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ nơi bên liên kết là đối tượng cư trú.

Cột (4): 

- Trường hợp bên liên kết là tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thì ghi đủ mã số thuế.

- Trường hợp bên liên kết là tổ chức, cá nhân ngoài Việt Nam thì ghi đủ mã số thuế, mã định danh người nộp thuế, nếu không có thì ghi rõ lý do.

Cột (5): Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, người nộp thuế kê khai mối quan hệ với từng bên liên kết tương ứng bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng. Trường hợp bên liên kết thuộc nhiều hơn một hình thức quan hệ liên kết, người nộp thuế đánh dấu “x” vào các ô tương ứng.

Thông tin tại mục I kê khai đối với các bên có quan hệ liên kết và trong kỳ tính thuế phát sinh giao dịch liên kết với người nộp thuế theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

D. Mục II. Các trường hợp được miễn nghĩa vụ kê khai, miễn trừ việc nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:
Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP  tại Cột (2)  thì đánh dấu “x” vào dòng trường hợp miễn trừ áp dụng tương ứng tại Cột (3).

Đ. Mục III. Thông tin xác định giá giao dịch liên kết:
I. Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh:

Cột (3): Tổng giá trị doanh thu bán ra (cho các bên liên kết và các bên độc lập) trong kỳ tính thuế, bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác và không bao gồm các khoản thu hộ.

Các cột (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11): không phải kê khai (để trống).

Cột (7): Tổng giá trị mua vào (từ bên các liên kết và các bên độc lập) trong năm tài chính, bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; Chi phí tài chính và Chi phí khác và không bao gồm các khoản chi hộ.

Cột (12): Chênh lệch giữa tổng giá trị thu hộ trừ (-) tổng giá trị chi hộ của người nộp thuế trong kỳ tính thuế cộng (+) chênh lệch giữa tổng giá trị doanh thu phân bổ cho cơ sở thường trú trừ (-) tổng giá trị chi phí phân bổ cho cơ sở thường trú.

II. Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết:

Các cột (3), (4), (5), (8), (9), (11), (12): Có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu 1. Hàng hóa cộng (+) chỉ tiêu 2. Dịch vụ, cụ thể:

1. Hàng hóa:

Các cột (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11): Là tổng giá trị tại dòng 1.1 (Hàng hóa hình thành tài sản cố định) và dòng 1.2 (Hàng hóa không hình thành tài sản cố định) trong kỳ tính thuế.

1.1. Hàng hóa hình thành tài sản cố định và 1.2. Hàng hóa không hình thành tài sản cố định: Các cột (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Là tổng giá trị phát sinh từ  giao dịch với các bên liên kết.

a. Biên liên kết A hoặc 

b. Biên liên kết B hoặc … được ghi như sau:

Cột (3): Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra cho các bên liên kết được ghi nhận theo giá trị sổ kế toán.

Cột (4): Tổng giá trị hàng hóa bán ra cho các bên liên kết được ghi nhận theo giá trị được xác định theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

Cột (5): Được xác định bằng (4) trừ (-) (3).

Cột (7): Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từ các bên liên kết được ghi nhận theo giá trị sổ kế toán.

Cột (8): Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từ các bên liên kết được ghi nhận theo giá trị được xác định theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

Cột (9): Được xác định bằng (8) trừ (-) (7).

2. Dịch vụ:

Các cột (3), (4), (5),  (7), (8), (9), (10), (11): Là tổng giá trị tại dòng 2.1 (Nghiên cứu, phát triển) và dòng 2.2 (Quảng cáo, tiếp thị) và dòng 2.3 (Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo) và dòng 2.4 (Hoạt động tài chính) và dòng 2.5 (Dịch vụ khác) trong kỳ tính thuế.

Các dòng: 2.1 (Nghiên cứu, phát triển) và 2.2 (Quảng cáo, tiếp thị) và 2.3 (Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo) và 2.4 (Hoạt động tài chính) và 2.5 (Dịch vụ khác): Các cột (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Là tổng giá trị phát sinh từ bán ra hoặc mua vào với các bên liên kết.

a. Biên liên kết A hoặc 

b. Biên liên kết B hoặc … được ghi tương tự như hướng dẫn tại kê khai các chỉ tiêu của Hàng hóa (nêu trên).

3. Cột (6) và Cột (10) Phương pháp xác định giá:
Ghi tương ứng với các phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết cấu thành giá trị bán ra cho bên liên kết, giá trị mua vào từ bên liên kết của người nộp thuế theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư này, cụ thể: 

- P1.1: Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập (phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập) (hướng dẫn tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và khoản 1, Điều 3 Thông tư này).

- P1.2: Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập của các sản phẩm được niêm yết giá công khai trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế (phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập) (hướng dẫn tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và khoản 1, Điều 3 Thông tư này).

- P2.1: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi gộp trên doanh thu (Phương pháp giá bán lại) (hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP  và điểm a khoản 2, Điều 3 Thông tư này).

- P2.2: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi gộp trên giá vốn (Phương pháp giá vốn cộng lãi) (hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và điểm b khoản 2, Điều 3 Thông tư này).

 - P2.3: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần (hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và điểm c khoản 2, Điều 3 Thông tư này).

- P3: Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết (hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và điểm a, khoản 3, Điều 3 Thông tư này).

Thông tin kê khai tại cột (6) và cột (10) là phương pháp xác định giá của bên liên kết đối với các giao dịch liên kết cấu thành doanh thu và chi phí của người nộp thuế trong kỳ. Ví dụ: 

- Mua lại máy móc từ bên liên kết A trên cơ sở phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập: kê khai tại dòng máy móc từ bên liên kết A cột (6) là P1; 

- Thanh toán dịch vụ quản lý cung cấp từ bên liên kết A trên cơ sở phương pháp giá vốn cộng lãi: kê khai tại dòng dịch vụ quản lý của bên liên kết A cột (6) là P2.2; 

- Thanh toán chi phí lãi vay cho bên liên kết A trên cơ sở phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập: kê khai tại dòng lãi vay bên liên kết A cột (6) là P1.

4. Cột (12): Chênh lệch giữa tổng giá trị thu hộ trừ (-) tổng giá trị chi hộ của người nộp thuế trong kỳ tính thuế cộng (+) chênh lệch giữa tổng giá trị doanh thu phân bổ cho cơ sở thường trú trừ (-) tổng giá trị chi phí phân bổ cho cơ sở thường trú.
E. Mục IV. Kết quả sản xuất kinh doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết:
1. Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ:
- Chỉ tiêu: Người nộp thuế đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA): Người nộp thuế đánh dấu “x” vào Có (trường hợp người nộp thuế đã ký APA) hoặc Không (trường hợp người nộp thuế không đã ký APA).

- Chỉ tiêu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của các giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các bên liên kết không ký APA và ghi theo giá trị được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của các giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Chỉ tiêu: Các khoản giảm trừ doanh thu: 
+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại cho các bên liên kết không ký APA và ghi theo giá trị được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại cho các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo hướng dẫn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại cho các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Chỉ tiêu: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) chỉ tiêu Các khoản giảm trừ doanh thu.

- Chỉ tiêu: Giá vốn hàng bán: 
+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết không ký APA và tổng giá trị này bao gồm giá trị mua của các bên liên kết đã được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết cộng (+) giá trị mua của các bên độc lập.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo hướng dẫn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) chỉ tiêu Giá vốn hàng bán.

- Chỉ tiêu: Chi phí bán hàng: 
+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của chi phí bán hàng tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết không ký APA và tổng giá trị này bao gồm giá trị mua của các bên liên kết đã được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết cộng (+) giá trị mua của các bên độc lập.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của chi phí bán hàng tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo hướng dẫn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các chi phí bán hàng tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Chỉ tiêu: Chi phí quản lý doanh nghiệp: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi phí bán hàng. 

- Chỉ tiêu: Doanh thu hoạt động tài chính: 
+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của doanh thu hoạt động tài chính thu được từ các bên liên kết không ký APA và ghi theo giá trị được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của doanh thu hoạt động tài chính thu được từ các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo hướng dẫn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của doanh thu hoạt động tài chính thu được từ các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

+ Trong đó: Doanh thu lãi tiền vay: Là doanh thu thu được từ hoạt động cho vay vốn.

- Chỉ tiêu: Chi phí tài chính: 
+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của chi phí tài chính tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết không ký APA và tổng giá trị này bao gồm giá trị mua của các bên liên kết đã được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết cộng (+) giá trị mua của các bên độc lập.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của chi phí tài chính tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo hướng dẫn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các chi phí tài chính tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

+ Trong đó: Chi phí lãi tiền vay: Phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ tính thuế.

- Chỉ tiêu: Chi phí khấu hao: Là tổng giá trị khấu khao đã tính vào chi phí được ghi tại các chỉ tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi phí bán hàng. 

- Đối với các chỉ tiêu chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: người nộp thuế hạch toán, xác định riêng tương ứng với từng loại doanh thu tại các cột (3), (4), (5) và ghi giá trị được hạch toán, xác định riêng. Trường hợp không phát sinh doanh thu liên kết hoặc một số loại chi phí không hạch toán riêng được thì người nộp thuế lựa chọn tiêu chí và căn cứ phân bổ phù hợp với bản chất hoạt động và ghi giá trị chi phí phân bổ phục vụ mục đích xác định giá giao dịch liên kết tại các cột (3), (4) và (5). Nếu việc phân bổ chi phí không sử dụng cho mục đích xác định giá giao dịch liên kết, người nộp thuế ghi tổng giá trị chi phí phát sinh vào cột (6)

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) chỉ tiêu Chi phí bán hàng trừ (-) chỉ tiêu Chi phí quản lý doanh nghiệp cộng (+) chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) chỉ tiêu Chi phí tài chính.

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh cộng (+) chỉ tiêu 9.1. Chi phí lãi tiền vay.

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh cộng (+) chỉ tiêu 9.1. Chi phí lãi tiền vay cộng (+) .

- Chỉ tiêu: Tỷ lệ chi phí lãi vay trên Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu 9.1. Chi phí lãi tiền vay chia (:) chỉ tiêu 13. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao.

- Chỉ tiêu: Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết: Phản ánh tỷ suất lợi nhuận (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hoặc tỷ suất lợi nhuận trên chi phí hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tài sản…) được người nộp thuế sử dụng tại các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kiết.

2. Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng:
- Chỉ tiêu: Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự:

+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ các bên liên kết không ký APA và ghi theo giá trị được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Chỉ tiêu: Chi trả lãi và các khoản chi phí tương tự: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự.

- Chỉ tiêu: Thu nhập lãi thuần: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trừ (-) chỉ tiêu Chi trả lãi và các khoản chi phí tương tự.

- Các chỉ tiêu: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ, Chi phí hoạt động dịch vụ: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự.

- Chỉ tiêu: Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Thu nhập từ hoạt động dịch vụ trừ (-) chỉ tiêu Chi phí hoạt động dịch vụ.

- Các chỉ tiêu: Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh, Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, Thu nhập từ hoạt động khác, Chi phí hoạt động khác: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự.

- Chỉ tiêu: Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Thu nhập từ hoạt động khác trừ (-) chỉ tiêu Chi phí hoạt động khác.

- Chỉ tiêu: Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự.

- Chỉ tiêu: Chi phí hoạt động: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự.

- Chỉ tiêu: Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng: 

+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của chi phí dự phòng rủi ro tín dụng từ các bên liên kết không ký APA và giá trị được xác định theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của chi phí dự phòng rủi ro tín dụng từ các bên liên kết đã ký APA và và giá trị được xác định theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của chi phí dự phòng rủi ro tín dụng từ các bên độc lập và và giá trị được xác định theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Đối với các chỉ tiêu chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: người nộp thuế hạch toán, xác định riêng tương ứng với từng loại doanh thu tại các cột (3), (4), (5) và ghi giá trị được hạch toán, xác định riêng. Trường hợp không phát sinh doanh thu liên kết hoặc một số loại chi phí không hạch toán riêng được thì người nộp thuế lựa chọn tiêu chí và căn cứ phân bổ phù hợp với bản chất hoạt động và ghi giá trị chi phí phân bổ phục vụ mục đích xác định giá giao dịch liên kết tại các cột (3), (4) và (5). Nếu việc phân bổ chi phí không sử dụng cho mục đích xác định giá giao dịch liên kết, người nộp thuế ghi tổng giá trị chi phí phát sinh vào cột (6)

- Chỉ tiêu: Tổng lợi nhuận trước thuế: Phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện trước thuế của tổ chức ngân hàng, tín dụng trong kỳ tính thuế và được xác định như sau: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu Tổng lợi nhuận trước thuế bằng (=) chỉ tiêu Thu nhập lãi thuần cộng (+) chỉ tiêu Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ cộng (+) chỉ tiêu Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cộng (+) chỉ tiêu Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cộng (+) chỉ tiêu Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cộng (+) chỉ tiêu Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác cộng (+) chỉ tiêu Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần trừ (-) chỉ tiêu Chi phí hoạt động trừ (-) chỉ tiêu Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 
+ Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Tổng lợi nhuận trước thuế trừ (-) chỉ tiêu Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác.

- Chỉ tiêu: Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết: Phản ánh tỷ suất lợi nhuận (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hoặc tỷ suất lợi nhuận trên chi phí hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tài sản…) được người nộp thuế sử dụng tại các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kiết.

3. Dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:
- Chỉ tiêu: Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh:  Được xác định bằng (=) chỉ tiêu Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán cộng (+) chỉ tiêu Thu phí quản lý danh mục đầu tư cộng (+) chỉ tiêu Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành cộng (+) chỉ tiêu Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán cộng (+) chỉ tiêu Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho Công ty quản lý quỹ cộng (+) chỉ tiêu Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ cộng (+) chỉ tiêu Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác cộng (+) chỉ tiêu Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ cộng (+) chỉ tiêu Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh.

- Chỉ tiêu: Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán: 

+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của thu dịch vụ môi giới chứng khoán từ các bên liên kết không ký APA và ghi theo giá trị được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của thu dịch vụ môi giới chứng khoán từ các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của thu dịch vụ môi giới chứng khoán từ các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Các Chỉ tiêu: Thu phí quản lý danh mục đầu tư, Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành, Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho Công ty quản lý quỹ, Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ, Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác, Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ, Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu dịch vụ môi giới chứng khoán.

- Chỉ tiêu: Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh :  Được xác định bằng (=) chỉ tiêu Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán) cộng (+) Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cộng (+) chỉ tiêu Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán) cộng (+) chỉ tiêu Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư cộng (+) chỉ tiêu Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư cộng (+) chỉ tiêu Chi trả lãi tiền vay cộng (+) chỉ tiêu Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị cộng (+) chỉ tiêu Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh cộng (+) chỉ tiêu Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên cộng (+) chỉ tiêu Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản cộng (+) chỉ tiêu Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh cộng (+) chỉ tiêu Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh.

- Chỉ tiêu: Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán): 

+ Người nộp thuế xác định giá trị và ghi tương ứng vào các Cột (3), (4), (5).

+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán) tương ứng với doanh thu thu được từ các bên liên kết không ký APA và tổng giá trị này bao gồm giá trị mua của các bên liên kết đã được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết cộng (+) giá trị mua của các bên độc lập.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán) tương ứng với doanh thu thu được từ các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo hướng dẫn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán) tương ứng với doanh thu thu được từ các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Chỉ tiêu: Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán: + Người nộp thuế theo dõi riêng Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán với từng loại doanh thu (từ các bên liên kết được xác định giá theo các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, từ các bên liên kết được xác định giá theo APA và từ các bên độc lập) và ghi giá trị được xác định riêng theo từng loại doanh thu vào các Cột (3), (4) và (5).

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Chỉ tiêu: Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán): Ghi tổng giá trị vào Cột (5).

- Chỉ tiêu: Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư: 

+ Cột (3): Ghi tổng giá trị của chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư tương ứng với doanh thu thu được từ các bên liên kết không ký APA và tổng giá trị này bao gồm giá trị mua của các bên liên kết đã được xác định lại theo phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết cộng (+) giá trị mua của các bên độc lập.

+ Cột (4): Ghi tổng giá trị của chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư tương ứng với doanh thu thu được từ các bên liên kết đã ký APA và ghi theo giá trị được xác định theo hướng dẫn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư tương ứng với doanh thu thu được từ các bên độc lập.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng (=) giá trị Cột (3) cộng (+) giá trị Cột (4) cộng (+) giá trị Cột (5).

- Các Chỉ tiêu: Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư, Chi trả lãi tiền vay, Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị, Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh, Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư.

- Chỉ tiêu: Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản: + Chi khấu hao tài sản cố định: Phản ánh giá trị khấu hao tài sản cố định trong kỳ tính thuế.

+ Chi khác về tài sản: Phản ánh giá trị các khoản chi khác về tài sản ngoài giá trị khấu hao tài sản cố định.

+ Được ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư.

- Chỉ tiêu: Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Chỉ tiêu: Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư.

- Chỉ tiêu: Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh: Phản ánh kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong kỳ tính thuế và được xác định bằng (=) chỉ tiêu Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh trừ (-) chỉ tiêu Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh.

- Chỉ tiêu: Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán.

- Chỉ tiêu: Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán.

- Chỉ tiêu: Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh: Phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác trong kỳ tính thuế và được xác định bằng (=) chỉ tiêu Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh trừ (-) chỉ tiêu Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh.

- Đối với các chỉ tiêu chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: người nộp thuế hạch toán, xác định riêng tương ứng với từng loại doanh thu tại các cột (3), (4), (5) và ghi giá trị được hạch toán, xác định riêng. Trường hợp không phát sinh doanh thu liên kết hoặc một số loại chi phí không hạch toán riêng được thì người nộp thuế lựa chọn tiêu chí và căn cứ phân bổ phù hợp với bản chất hoạt động và ghi giá trị chi phí phân bổ phục vụ mục đích xác định giá giao dịch liên kết tại các cột (3), (4) và (5). Nếu việc phân bổ chi phí không sử dụng cho mục đích xác định giá giao dịch liên kết, người nộp thuế ghi tổng giá trị chi phí phát sinh vào cột (6)

- Chỉ tiêu: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp: Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong kỳ tính thuế theo chế độ kế toán và được xác định bằng (=) chỉ tiêu Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh cộng (+) chỉ tiêu Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh.

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN trừ (-) chỉ tiêu Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh.

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp: Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh cộng (+) chỉ tiêu 2e. Chi trả lãi tiền vay.

- Chỉ tiêu: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao: Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại Chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh cộng (+) chỉ tiêu 2e. Chi trả lãi tiền vay cộng (+) 2k1. Chi phí khấu hao tài sản cố định.

- Chỉ tiêu: Tỷ lệ chi phí lãi vay trên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và chi phí khấu hao: Cột (3), Cột (4), Cột (5) và Cột (6) có giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng Cột tại chỉ tiêu Chi trả lãi tiền vay chia (:) chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao.
- Chỉ tiêu: Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết: Phản ánh tỷ suất lợi nhuận (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hoặc tỷ suất lợi nhuận trên chi phí hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tài sản…) được người nộp thuế sử dụng tại các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết.

PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN MẪU SỐ 04 BÁO CÁO LỢI NHUẬN LIÊN QUỐC GIA

A. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.
B. Thông tin chung của người nộp thuế: Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

C. Mục I. Tổng quan về hoạt động phân bổ thu nhập, thuế và hoạt động kinh doanh theo quốc gia cư trú:
- Chỉ tiêu Quốc gia: Ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ nơi công ty mẹ tối cao và các bên liên kết là đối tượng cư trú. 
+ Trường hợp công ty mẹ tối cao và bên liên kết cư trú thuế ở nhiều nước thì phải thực hiện xác định nơi cư trú thuế theo hướng dẫn của Hiệp định thuế liên quan. 
+ Trường hợp bên liên kết không xác định được đối tượng cư trú thì ghi nước hoặc vùng lãnh thổ có trụ sở điều hành thực tế theo Hiệp định thuế.

- Chỉ tiêu Doanh thu: Ghi Tổng các khoản thu từ hoạt động kinh doanh của các bên liên kết thuộc tập đoàn và không bao gồm các khoản thu từ lợi nhuận sau thuế được chia từ các bên liên kết, cụ thể:

+ Bên độc lập: Ghi tổng các khoản thu của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú thu được từ các bên độc lập.

+ Bên liên kết: Ghi tổng các khoản thu của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú thu được từ các bên liên kết khác.

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu: Ghi tổng giá trị doanh thu tại cột Bên độc lập cộng (+) giá trị doanh thu tại cột Bên liên kết.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: Ghi tổng thu nhập (lãi/lỗ) trước thuế của các bên liên kết thuộc tập đoàn có nghĩa vụ kê khai thuế tại mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú.

- Chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Ghi tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc loại thuế có tính chất tương tự) mà bên liên kết thuộc tập đoàn phải nộp được xác định phù hợp với luật pháp tại nơi cư trú và số phải nộp tại các nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định căn cứ chế độ kế toán theo cơ sở tiền mặt hoặc cơ sở dồn tích theo quy định tại nơi cư trú của bên liên kết và ghi chú phương pháp sử dụng nếu xác định theo cơ sở tiền mặt. 

- Chỉ tiêu Thuế thu nhập đã nộp: Ghi tổng số thuế thu nhập đã nộp trong năm báo cáo của tất cả các bên liên kết thuộc tập đoàn.

Trường hợp các bên liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài (hoặc loại thuế có tính chất tương tự) tại nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú, số thuế nhà thầu này được tính vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. 

- Chỉ tiêu Vốn đăng ký: Ghi tổng số vốn cam kết đầu tư của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại nơi cư trú thuế.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận lũy kế: Ghi tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các bên liên kết thuộc tập đoàn trong kỳ tính thuế. Trong trường hợp các bên liên kết thuộc tập đoàn có năm tài chính khác nhau thì báo cáo lợi nhuận cập nhật theo kỳ tính thuế đã kết thúc của các công ty con.

- Chỉ tiêu Số lượng nhân viên: Ghi tổng số người lao động công ty con sử dụng trong kỳ.

- Chỉ tiêu Tài sản hữu hình ngoại trừ tiền và các khoản tương đương tiền mặt: Ghi tổng giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình trong kỳ tính thuế của các công ty con thuộc tập đoàn được xác định theo quy định của pháp luật của nước cư trú thuế. 

D. Mục II. Danh mục các công ty con của tập đoàn theo nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú
- Chỉ tiêu Quốc gia: Ghi tương tự Chỉ tiêu Quốc gia tại Mục I.
- Chỉ tiêu Các Công ty là đối tượng cư trú ở nước sở tại: Ghi các công ty con của tập đoàn có nghĩa vụ kê khai thuế theo quy định của pháp luật tại nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú.

+ Trường hợp các bên liên kết có cơ sở thường trú tại bên liên kết khác, ghi cơ sở thường trú tương ứng với dòng kê khai tên quốc gia là nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú của bên liên kết.
- Chỉ tiêu Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đăng ký kinh doanh nếu khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú: Ghi tên của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà các công ty con của tập đoàn đăng ký kinh doanh khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú. 

- Chỉ tiêu Các hoạt động kinh doanh: Tập đoàn xác định chức năng hoạt động kinh doanh của các công ty con, đánh dấu “x” vào ô tương ứng theo từng chức năng được liệt kê tại chỉ tiêu “Các hoạt động kinh doanh”. Trường hợp công ty con thực hiện nhiều hơn một chức năng, Công ty mẹ tối cao đánh dấu “x” vào tất cả các ô tương ứng với từng chức năng.
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